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Lưu ý: 
- Các cơ quan đồng thời thực hiện xây dựng Báo cáo và tổng hợp kết quả tổng rà soát trên Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL tại địa chỉ: https://kiemtrarasoat.moj.gov.vn.
- Các cơ quan thực hiện việc nhập kết quả rà soát vào các Phụ lục theo hình thức trực tuyến hoặc theo mẫu (định dạng file excel) tải xuống từ địa chỉ: https://kiemtrarasoat.moj.gov.vn.
 - Sau khi kết quả tổng rà soát được đưa lên Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL, các cơ quan trích xuất Phụ lục (định dạng file word) như mẫu dưới đây để đính kèm Báo cáo gửi về Bộ Tư pháp.
Phụ lục I
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát
Cơ quan rà soát: Sở Nông nghiệp và Môi trường
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	I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	I.1. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

	1.
	Số 22/2022/NQ-HĐND
ngày 23/06/2022
	Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Ngày 23/06/2022
	
	

	2.
	Số 23/2022/NQ-HĐND
ngày 23/06/2022
	Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Ngày 23/06/2022
	
	

	3.
	Số 08/2022/NQ-HĐND
ngày 07/07/2022
	Quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 17/07/2022
	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 24/01/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định Mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	

	
	
	
	
	Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 05/04/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 4 của Quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	

	4.
	Số 10/2022/NQ-HĐND
ngày 07/07/2022
	Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng của ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025
	Ngày 17/07/2022
	Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND ngày 23/07/2024 của HĐND tỉnh Kon um sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng của ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi.
	

	5.
	Số 61/2022/NQ-HĐND
ngày 29/08/2022
	Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Ngày 29/08/2022
	
	

	6.
	Số 27/2022/NQ-HĐND
ngày 11/11/2022
	Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 21/11/2022
	Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 21/07/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	

	7.
	Số 31/2023/NQ-HĐND
ngày 11/07/2023
	Quy định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện một dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Ngày 11/07/2023
	
	

	8.
	Số 16/2023/NQ-HĐND
ngày 21/07/2023
	Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo
	Ngày 31/07/2023
	
	

	9.
	Số 19/2023/NQ-HĐND
ngày 21/07/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 31/07/2023
	
	

	10.
	Số 72/2023/NQ-HĐND
ngày 10/12/2023
	Quy định nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất cộng đồng trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Ngày 10/12/2023
	
	

	11.
	Số 01/2024/NQ-HĐND
ngày 24/01/2024
	Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định Mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Ngày 03/02/2024
	
	

	12.
	Số 09/2024/NQ-HĐND
ngày 05/04/2024
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 4 của Quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Ngày 15/04/2024
	Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 4 của Quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân  tỉnh
	

	13.
	Số 27/2024/NQ-HĐND
ngày 23/07/2024
	Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng của ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi.
	Ngày 02/08/2024
	
	

	14.
	Số 45/2024/NQ-HĐND
ngày 27/12/2024
	Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 4 của Quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân  tỉnh
	Ngày 27/12/2024
	
	

	15.
	Số 07/2025/NQ-HĐND
ngày 22/08/2025
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 22/08/2025
	
	

	16.
	Số 08/2025/NQ-HĐND
ngày 22/08/2025
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 22/08/2025
	
	

	17.
	Số 11/2025/NQ-HĐND
ngày 24/09/2025
	Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 24/09/2025
	
	

	18.
	Số 14/2025/NQ-HĐND
ngày 24/10/2025
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai chưa có trong Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 24/10/2025
	
	

	19.
	Số 26/2025/NQ-HĐND
ngày 10/12/2025
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại,điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 20/12/2025
	
	

	20.
	Số 27/2025/NQ-HĐND
ngày 10/12/2025
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 20/12/2025
	Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND ngày 30/06/2026 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước  dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10 ngày 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	

	21.
	Số 29/2025/NQ-HĐND
ngày 10/12/2025
	Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/01/2026
	
	

	22.
	Số 39/2025/NQ-HĐND
ngày 30/12/2025
	Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/01/2026
	
	

	23.
	Số 40/2025/NQ-HĐND
ngày 30/12/2025
	Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/01/2026
	Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐND ngày 17/07/2026 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	

	24.
	Số 06/2026/NQ-HĐND
ngày 24/04/2026
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 24/04/2026
	
	

	25.
	Số 36/2026/NQ-HĐND
ngày 30/05/2026
	Quy định mức hỗ trợ  đối với cây trồng, lâm nghiệp, thuỷ sản, vật nuôi và sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật  trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 10/06/2026
	
	

	26.
	Số 38/2026/NQ-HĐND
ngày 30/05/2026
	Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 30/05/2026
	
	

	27.
	Số 57/2026/NQ-HĐND
ngày 30/05/2026
	Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 30/05/2026
	
	

	28.
	Số 61/2026/NQ-HĐND
ngày 30/05/2026
	Quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 30/05/2026
	
	

	29.
	Số 62/2026/NQ-HĐND
ngày 30/05/2026
	Quy định mức hỗ trợ chênh lệch lãi suất để hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 30/05/2026
	
	

	30.
	Số 65/2026/NQ-HĐND
ngày 02/06/2026
	Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 10/07/2026
	
	

	31.
	Số 67/2026/NQ-HĐND
ngày 30/06/2026
	Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 02/06/2026
	
	

	32.
	Số 69/2026/NQ-HĐND
ngày 30/06/2026
	Quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 10/07/2026
	
	

	33.
	Số 73/2026/NQ-HĐND
ngày 17/07/2026
	Quy định mức hỗ trợ một (01) dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Ngày 17/07/2026
	
	

	34.
	Số 81/2026/NQ-HĐND
ngày 25/09/2026
	Quy định mức hỗ trợ để thực hiện bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 04/10/2026
	
	

	I.2. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

	1.
	Số 10/2018/QĐ-UBND
ngày 30/03/2018
	Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/06/2018
	
	

	2.
	Số 25/2022/QĐ-UBND
ngày 12/07/2022
	Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Ngày 19/12/2022
	
	

	3.
	Số 48/2023/QĐ-UBND
ngày 07/09/2023
	Quy định định mức đất ở, đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ gia đình chưa có đất ở; không có hoặc thiếu đất sản xuất để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Ngày 17/09/2023
	
	

	4.
	Số 48/2024/QĐ-UBND
ngày 19/09/2024
	Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Ngày 29/09/2024
	Quyết định số 86/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Kon Tum Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 12 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 19/9/2024 của UBND tỉnh Kon Tum
	

	5.
	Số 49/2024/QĐ-UBND
ngày 24/09/2024
	Quy định hạn mức giao đất nông nghiệp do tự khai hoang; hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất được hình thành trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; hạn mức giao đất chưa sử dụng; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
	Ngày 04/10/2024
	
	

	6.
	Số 32/2024/QĐ-UBND
ngày 14/10/2024
	Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 30/10/2024
	Quyết định số 86/2024QĐ-UBND ngày 11/03/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Sửa đổi bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	

	
	
	
	
	Quyết định số 20/2025QĐ-UBND ngày 11/03/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Sửa đổi bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	

	7.
	Số 33/2024/QĐ-UBND
ngày 14/10/2024
	Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản và mức bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời đối với vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 30/10/2024
	
	

	8.
	Số 35/2024/QĐ-UBND
ngày 14/10/2024
	Ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở đất chưa sử dụng cho cá nhân để đưa vào sử dụng theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hạn mức công nhận đất ở hạn mức giao đất để công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân quy định các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 30/10/2024
	
	

	9.
	Số 60/2024/QĐ-UBND
ngày 30/10/2024
	Quy định Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
	Ngày 09/11/2024
	
	

	10.
	Số 86/2024/QĐ-UBND
ngày 31/12/2024
	Sửa đổi bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 31/12/2024
	
	

	11.
	Số 87/2024/QĐ-UBND
ngày 31/12/2024
	Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
	Ngày 10/01/2025
	
	

	12.
	Số 20/2025/QĐ-UBND
ngày 11/03/2025
	Sửa đổi bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 21/03/2025
	
	

	13.
	Số 36/2025/QĐ-UBND
ngày 08/05/2025
	Ban hành Quy định phân cấp cơ quan quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 19/05/2026
	
	

	14.
	Số 05/2025/QĐ-UBND
ngày 01/07/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/07/2025
	
	

	15.
	Số 20/2025/QĐ-UBND
ngày 27/08/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi.
	Ngày 27/08/2025
	
	

	16.
	Số 21/2025/QĐ-UBND
ngày 27/08/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Quảng Ngãi.
	Ngày 27/08/2025
	
	

	17.
	Số 22/2025/QĐ-UBND
ngày 27/08/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi.
	Ngày 27/08/2025
	
	

	18.
	Số 23/2025/QĐ-UBND
ngày 27/08/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 27/08/2025
	
	

	19.
	Số 24/2025/QĐ-UBND
ngày 27/08/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.
	Ngày 27/08/2025
	
	

	20.
	Số 26/2025/QĐ-UBND
ngày 30/09/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi.
	Ngày 30/09/2025
	
	

	21.
	Số 27/2025/QĐ-UBND
ngày 30/09/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
	Ngày 30/09/2025
	
	

	22.
	Số 33/2025/QĐ-UBND
ngày 16/10/2025
	Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 16/10/2025
	
	

	23.
	Số 45/2025/QĐ-UBND
ngày 01/12/2025
	Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 12/12/2025
	
	

	24.
	Số 52/2025/QĐ-UBND
ngày 18/12/2025
	Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 29/12/2025
	
	

	25.
	Số 55/2025/QĐ-UBND
ngày 31/12/2025
	Quy định trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất cộng đồng trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 31/12/2025
	
	

	26.
	Số 60/2025/QĐ-UBND
ngày 31/12/2025
	Ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức quản lý, bảo vệ đê điều và phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 11/01/2026
	
	

	27.
	Số 45/2026/QĐ-UBND
ngày 08/05/2026
	Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 18/05/2026
	
	

	28.
	Số 50/2026/QĐ-UBND
ngày 13/05/2026
	Quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 13/05/2026
	
	

	29.
	Số 54/2026/QĐ-UBND
ngày 15/05/2026
	Về việc Quy định hạn mức và diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 15/05/2026
	
	

	30.
	Số 55/2026/QĐ-UBND
ngày 18/05/2026
	Quy định cụ thể các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 28/05/2026
	
	

	31.
	Số 61/2026/QĐ-UBND
ngày 21/05/2026
	Quy định thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 21/05/2026
	
	

	32.
	Số 66/2026/QĐ-UBND
ngày 27/05/2026
	Ban hành Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; di tích lịch sử, điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 27/05/2026
	
	

	33.
	Số 67/2026/QĐ-UBND
ngày 27/05/2026
	Quy định tỷ lệ quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/06/2026
	
	

	34.
	Số 72/2026/QĐ-UBND
ngày 30/05/2026
	Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho người được điều động, huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/06/2026
	
	

	35.
	Số 73/2026/QĐ-UBND
ngày 30/05/2026
	Ban hành Quy chế phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/06/2026
	
	

	36.
	Số 75/2026/QĐ-UBND
ngày 30/05/2026
	Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026 - 2030
	Ngày 09/06/2026
	
	

	37.
	Số 110/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi quỹ phòng, chống thiên tai của Quỹ Bảo vệ môi trường, Phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 10/06/2026
	
	

	38.
	Số 76/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Ban hành Quy định về quản lý công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 31/05/2026
	
	

	39.
	Số 77/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 10/06/2026
	
	

	40.
	Số 78/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Ban hành Quy định về Cơ chế phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 10/06/2026
	
	

	41.
	Số 79/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Ngày 31/05/2026
	
	

	42.
	Số 80/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2026 – 2031)
	Ngày 01/06/2026
	
	

	43.
	Số 81/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Quy định diện tích đất nông nghiệp và việc xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 10/06/2026
	
	

	44.
	Số 85/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất lập hồ sơ địa chính 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 31/05/2026
	
	

	45.
	Số 86/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 31/05/2026
	
	

	46.
	Số 87/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Quy định tiêu chí điều kiện chuyển mục đích sử dụng dưới 02 ha đối với đất trồng lúa đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng đất rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 31/05/2026
	
	

	47.
	Số 89/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Quy định việc rà soát, công bố công khai, lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt và việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 31/05/2026
	
	

	48.
	Số 94/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 31/05/2026
	
	

	49.
	Số 95/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và các trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với hành vi huỷ hoại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 10/06/2026
	
	

	50.
	Số 97/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Ban hành Quy định về Giải thưởng Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 31/05/2026
	
	

	51.
	Số 99/2026/QĐ-UBND
ngày 31/05/2026
	Ban hành Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 31/05/2026
	
	

	52.
	Số 115/2026/QĐ-UBND
ngày 18/06/2026
	Quy định một số chỉ tiêu cụ thể, yếu tố ảnh hưởng đến giá đất khi áp dụng phương pháp định giá đất theo Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 18/06/2026
	
	

	53.
	Số 118/2026/QĐ-UBND
ngày 29/06/2026
	Ban hành Quy định điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 29/06/2026
	
	

	54.
	Số 120/2026/QĐ-UBND
ngày 29/06/2026
	Quy định phân cấp cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 29/06/2026
	
	

	55.
	Số 121/2026/QĐ-UBND
ngày 30/06/2026
	Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 30/06/2026
	
	

	56.
	Số 122/2026/QĐ-UBND
ngày 30/06/2026
	Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/07/2026
	
	

	57.
	Số 127/2026/QĐ-UBND
ngày 01/07/2026
	Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026
	Ngày 01/07/2026
	
	

	58.
	Số 131/2026/QĐ-UBND
ngày 20/07/2026
	Quy định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Ngày 20/07/2026
	
	

	59.
	Số 138/2026/QĐ-UBND
ngày 17/08/2026
	Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Ngày 17/08/2026
	
	

	60.
	Số 139/2026/QĐ-UBND
ngày 19/08/2026
	Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 19/08/2026
	
	

	61.
	Số 143/2026/QĐ-UBND
ngày 25/08/2026
	Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 25/08/2026
	
	

	62.
	Số 144/2026/QĐ-UBND
ngày 28/08/2026
	Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 28/08/2026
	
	

	63.
	Số 146/2026/QĐ-UBND
ngày 11/09/2026
	Ban hành Quy định cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 20/09/2026
	
	

	64.
	Số 151/2026/QĐ-UBND
ngày 22/09/2026
	Phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; cơ quan tiếp nhận hồ sơ,
cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/10/2026
	
	

	65.
	Số 158/2026/QĐ-UBND
ngày 14/10/2026
	Quy định Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 25/10/2026
	
	

	I.3. QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

	1.
	Số 147/2026/QĐ-CTUBND
ngày 11/09/2026
	Phân cấp một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 20/09/2026
	
	

	II. LĨNH VỰC VĂN BẢN BAN HÀNH CHỈ CÓ NỘI DUNG BÃI BỎ

	II.1. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

	1.
	Số 26/2020/NQ-HĐND
ngày 10/12/2020
	Bãi bỏ Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
	Ngày 20/12/2020
	
	

	2.
	Số 30/2022/NQ-HĐND
ngày 07/12/2022
	Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 17/12/2022
	
	

	3.
	Số 35/2024/NQ-HĐND
ngày 08/11/2024
	Bãi bỏ Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 đến 2020 và định hướng đến năm 2030
	Ngày 18/11/2024
	
	

	4.
	Số 102/2024/NQ-HĐND
ngày 09/12/2024
	Bãi bỏ toàn bộ, một phần Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
	Ngày 19/12/2024
	
	

	5.
	Số 96/2024/NQ-HĐND
ngày 09/12/2024
	Bãi bỏ khoản 2 Điều 6 Quy định kèm theo Nghị quyết số 72/2023/ NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất cộng đồng trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Ngày 09/12/2024
	
	

	6.
	Số 44/2024/NQ-HĐND
ngày 27/12/2024
	Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 06/01/2025
	
	

	II.2. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

	1.
	Số 14/2016/QĐ-UBND
ngày 12/05/2016
	Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Ngày 22/05/2016
	
	

	2.
	Số 49/2016/QĐ-UBND
ngày 25/11/2016
	Về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
	Ngày 05/12/2016
	
	

	3.
	Số 72/2017/QĐ-UBND
ngày 30/10/2017
	Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 15/11/2017
	
	

	4.
	Số 06/2019/QĐ-UBND
ngày 25/03/2019
	Bãi bỏ Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 và Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 10/04/2019
	
	

	5.
	Số 23/2019/QĐ-UBND
ngày 22/08/2019
	Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Ngày 05/09/2019
	
	

	6.
	Số 30/2019/QĐ-UBND
ngày 12/12/2019
	Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008 và Quyết định số 193/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 25/12/2019
	
	

	7.
	Số 34/2019/QĐ-UBND
ngày 31/12/2019
	Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp
	Ngày 15/01/2020
	
	

	8.
	Số 13/2020/QĐ-UBND
ngày 22/04/2020
	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
	Ngày 04/05/2020
	
	

	9.
	Số 22/2020/QĐ-UBND
ngày 13/07/2020
	Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
	Ngày 24/07/2020
	
	

	10.
	Số 33/2020/QĐ-UBND
ngày 24/11/2020
	Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp
	Ngày 31/12/2020
	
	

	11.
	Số 07/2021/QĐ-UBND
ngày 18/03/2021
	Bãi bỏ Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu chế độ thu nộp và quản lý phí bình tuyển công nhận cây mẹ cây đầu dòng vườn giống cây lâm nghiệp rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/04/2021
	
	

	12.
	Số 11/2021/QĐ-UBND
ngày 15/04/2021
	Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/05/2021
	
	

	13.
	Số 25/2021/QĐ-UBND
ngày 18/06/2021
	Bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi về phí và lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai
	Ngày 01/07/2021
	
	

	14.
	Số 26/2021/QĐ-UBND
ngày 18/06/2021
	Bãi bỏ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 và số 17/2020/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh
	Ngày 01/07/2021
	
	

	15.
	Số 28/2021/QĐ-UBND
ngày 25/06/2021
	Bãi bỏ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 và số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/07/2021
	
	

	16.
	Số 25/2021/QĐ-UBND
ngày 28/06/2021
	Bãi bỏ Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	Ngày 06/08/2021
	
	

	17.
	Số 60/2021/QĐ-UBND
ngày 03/11/2021
	Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 13/11/2021
	
	

	18.
	Số 63/2021/QĐ-UBND
ngày 12/11/2021
	Bãi bỏ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý cảng cá khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 22/11/2021
	
	

	19.
	Số 68/2021/QĐ-UBND
ngày 22/11/2021
	Bãi bỏ Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/12/2021
	
	

	20.
	Số 03/2022/QĐ-UBND
ngày 26/01/2022
	Bãi bỏ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 15/02/2022
	
	

	21.
	Số 19/2023/QĐ-UBND
ngày 24/04/2023
	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
	Ngày 04/05/2023
	
	

	22.
	Số 40/2023/QĐ-UBND
ngày 13/10/2023
	Bãi bỏ Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một dự án kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ một dự án phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 24/10/2023
	
	

	23.
	Số 04/2025/QĐ-UBND
ngày 16/01/2024
	Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/02/2025
	
	

	24.
	Số 13/2024/QĐ-UBND
ngày 18/03/2024
	Bãi bỏ Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh sửa đổi Điều 23 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh
	Ngày 18/03/2024
	
	

	25.
	Số 45/2024/QĐ-UBND
ngày 16/10/2024
	Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 30/10/2024
	
	

	26.
	Số 49/2024/QĐ-UBND
ngày 29/10/2024
	Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 11/11/2024
	
	

	27.
	Số 60/2024/QĐ-UBND
ngày 12/11/2024
	Bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; bãi bỏ Điều 28 Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh và Điều 2 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 23/11/2024
	
	

	28.
	Số 08/2025/QĐ-UBND
ngày 14/02/2025
	Bãi bỏ Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Ngày 01/03/2025
	
	

	29.
	Số 38/2025/QĐ-UBND
ngày 26/05/2025
	Bãi bỏ một số Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
	Ngày 05/06/2025
	
	

	Tổng số: 135 văn bản



CÁC THÔNG TIN ĐIỀN TRONG DANH MỤC:
- Cơ quan rà soát: Điền tên của cơ quan rà soát. (Ví dụ: UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh).
- Cột (2): 
+ Điền số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản. (Ví dụ: Số 25/2025/NQ-HĐND ngày 01/4/2025).
+ Sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành văn bản (cùng hình thức văn bản) từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được ban hành sau.
- Cột (3): Điền tên gọi của văn bản. (Ví dụ: Về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật).
- Cột (4): Điền thời điểm có hiệu lực của văn bản. (Ví dụ: ngày 01/4/2025).
- Cột (5): Điền tên các văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần.
(Ví dụ: Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội).
- Cột (6): Điền các thông tin cần ghi chú, gồm:
+ Trường hợp tính đến thời điểm báo cáo kết quả tổng rà soát mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi “Chưa có hiệu lực”.
[bookmark: _Hlk226854576]+ Trường hợp văn bản bị tạm ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thì ghi “Tạm ngưng hiệu lực toàn bộ” và ghi tên văn bản ngưng hiệu lực, thời gian bị tạm ngưng hiệu lực (Ví dụ: Đối với Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND: Ghi: Tạm ngưng hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 05/2026/QĐ-UBND ngày 01/3/2025 của UBND tỉnh ....từ ngày.....đến ngày......).
[bookmark: _Hlk226854590]+ Trường hợp văn bản bị tạm ngưng hiệu lực một phần thì ghi “Tạm ngưng hiệu lực một phần” và ghi tên văn bản ngưng hiệu lực, thời gian bị tạm ngưng hiệu lực.
+ Trường hợp văn bản bị đình chỉ việc thi hành toàn bộ thì ghi “Bị đình chỉ việc thi hành toàn bộ” và ghi tên văn bản đình chỉ việc thi hành, thời gian bị đình chỉ việc thi hành.
+ Trường hợp văn bản bị đình chỉ việc thi hành một phần thì ghi “Bị đình chỉ việc thi hành một phần” và ghi tên văn bản đình chỉ việc thi hành, thời gian bị đình chỉ việc thi hành.
+ Trường hợp văn bản có quy định về thời hạn có hiệu lực thì ghi cụ thể thời hạn theo quy định của văn bản (Ví dụ: Nghị quyết này được thực hiện đến hết ngày 28/02/2027, trừ quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 3 Điều 4 và khoản 3 Điều 11 của Nghị quyết này).
+ Trường hợp văn bản không được quyết định áp dụng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành VBQPPL năm 2025 thì ghi “Không được quyết định áp dụng”.
+ Trường hợp văn bản do HĐND, UBND tỉnh trước khi sắp xếp ban hành (không trùng tên với tỉnh sau khi sắp xếp) thì ghi tên các tỉnh đó. (Ví dụ: Thái Bình, Hải Dương).

- Lưu ý: 
+ 01 VBQPPL (gốc) chỉ xuất hiện 01 lần trong Danh mục (thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ trì rà soát/tổng hợp kết quả rà soát).
+ Tổng số văn bản của Danh mục: Không tính số liệu văn bản sửa đổi, bổ sung tại cột (5).
+ Tên các lĩnh vực: Theo tên của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (trừ VBQPPL do Văn phòng UBND rà soát) (Ví dụ: Lĩnh vực Tư pháp, Lĩnh vực Tài chính...). 
+ Lĩnh vực khác: Gồm các VBQPPL do Văn phòng UBND và các cơ quan không phải các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện rà soát.
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